
BẢNG ĐIỂM TẠM THỜI

STT SBD HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG ĐIỂM Vị thứ Giải
 Điểm 

thưởng 

1 0189 Nguyễn Ngọc Nhã An 7/3 Kim Đồng 11,25 0,00

2 0190 Ngô Bảo An 7 Quang Trung 7,75 0,00

3 0191 Nguyễn Huệ Ân 7/1 Phan Bội Châu 6,5 0,00

4 0192 Bạch Quỳnh Anh 7/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 11 0,00

5 0193 Lê Đinh Thảo Anh 7/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 8,75 0,00

6 0194 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7/1 Phan Bội Châu 9,5 0,00

7 0195 Hứa Thị Kim Ánh 7/1 Trần Quốc Toản 11,75 0,00

8 0196 Đỗ Nhật Ánh 7/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 6,5 0,00

9 0197 Lê Gia Bảo 7/1 Phan Bội Châu 10 0,00

10 0198 Lê Nguyễn Trân Châu 7/1 Chu Văn An 5,25 0,00

11 0199 Phạm Thị Thảo Duyên 7/1 Nguyễn Du 8 0,00

12 0200 Lê Thị Khánh Giang 7/3 Kim Đồng 13 0,00

13 0201 Võ Duyên Hạ 7/2 Lý thường Kiệt 8,75 0,00

14 0202 Nguyễn Phan Bảo Hân 7/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm 11,25 0,00

15 0203 Bùi Nguyễn Bảo Hân 7/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 0,00

16 0204 Đỗ Ngọc Gia Hân 7/1 Chu Văn An 8,75 0,00

17 0205 Nguyễn Minh Huân 7/4 Nguyễn Duy Hiệu 9,75 0,00

18 0206 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 7.4 Huỳnh Thị Lựu 8,5 0,00

19 0207 Phạm Thị Khánh Linh 7/3 Kim Đồng 10,25 0,00

20 0208 Ông Bùi Gia Linh 7/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 8,75 0,00

21 0209 Nguyễn Ngọc Hà My 7/5 Nguyễn Du 6 0,00

22 0210 Nguyễn Lê Uyên My 7.4 Huỳnh Thị Lựu 7,75 0,00

23 0211 Lê Thảo Na 7/3 Kim Đồng 13,25 0,00

24 0212 Hứa Hoàng Nam 7/1 Trần Quốc Toản 9,5 0,00

25 0213 Trần Thị Kim Ngân 7/1 Chu Văn An 9 0,00

26 0214 Huỳnh Thị Kim Ngân 7/1 Phan Bội Châu 9 0,00

27 0215 Lâm Bảo Ngọc 7/4 Nguyễn Duy Hiệu 6,75 0,00

28 0216 Trần Lê Bảo Nguyên 7/1 Phan Bội Châu 9 0,00

29 0217 Nguyễn Tâm Như 7/3 Kim Đồng 11,25 0,00

30 0218 Trần Nhã Quyên 7/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 8,75 0,00

31 0219 Nguyễn Phạm Sara 7/1 Nguyễn Duy Hiệu 7,5 0,00

32 0220 Nguyễn Thị Minh Tâm 7/3 Kim Đồng 8 0,00

33 0221 Nguyễn Thị Đan Thanh 7/4 Nguyễn Duy Hiệu 7 0,00

34 0222 Nguyễn Lê Anh Thơ 7/1 Chu Văn An 5,25 0,00

35 0223 Văn Ngọc Anh Thư 7/3 Kim Đồng 7 0,00

36 0224 Phan Anh Thư 7/5 Nguyễn Du 9 0,00

37 0225 Phạm Võ Huyền Thư 7/5 Nguyễn Du 6,75 0,00

38 0226 Lê Nguyễn Anh Thư 7.4 Huỳnh Thị Lựu 8,75 0,00

39 0227 Trần Thanh Thúy 7/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 9,75 0,00

40 0228 Phạm Thị Hương Trà 7/1 Lý thường Kiệt 7,25 0,00

41 0229 Phạm Ngọc Tố Trân 7/3 Kim Đồng 10,75 0,00

42 0230 Nguyễn Trần Nhã Uyên 7/1 Chu Văn An 3 0,00

43 0231 Trần Thanh Thảo Uyên 7/5 Nguyễn Du 7,75 0,00

44 0232 Nguyễn Phạm Thanh Vân 7.4 Huỳnh Thị Lựu 9,5 0,00

45 0233 Võ Lê Vy 7/3 Kim Đồng 11,5 0,00

46 0234 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 7/4 Nguyễn Duy Hiệu 7,5 0,00

47 0235 Võ Thị Như Ý 7/1 Trần Quốc Toản 10 0,00
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